	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: SINH HỌC 8
 Thời gian làm bài: 45 phút; 


	
	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................................................ Lớp : .............SBD..................
	Mã đề 1




A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Cấu trúc dưới đây không được xem là bộ phận của ống tiêu hoá là.
	A. ruột thẳng	B. gan	C. ruột già	D. thực quản
Câu 2: Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở đâu?
	A. Ruột già	B. Gan	C. Ruột non	D. Dạ dày
Câu 3: Ỏ trẻ em các xương dài tiếp tục được dài ra do đâu ?
	A. chất tủy đỏ có trong đầu xương	B. chất tủy vàng trong khoang xương
	C. mô xương xốp	D. đĩa sụn tăng trưởng
Câu 4: .Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là
	A. khí quản và phế quản.	B. khoang mũi.
	C. thanh quản.	D. phổi
Câu 5: Bệnh dễ lây qua đường hô hấp ở người là
	A. bạch hầu, uốn ván	B. bệnh cúm, thương hàn
	C. bệnh viêm phế quản, dịch tả	D. bệnh Sars, lao phổi
Câu 6: Nhân tế bào có chức năng:
	A. là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.
	B. thực hiện các hoạt động sống của tế bào
	C. giúp tế bào thức hiện trao đổi chất.
	D. điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Câu 7: Khi đi học, em gặp người bị tai nạn gãy xương chân em phải làm gì?
	A. Nắn lại chỗ xương vừa bị gãy,dùng nẹp cố định.
	B. Dùng nẹp, gạc tạm thời sơ cứu, để người bị nạn nằm thẳng,chở ngay đến bệnh viện.
	C. Khiêng người bị nạn lên xe, chở ngay đến bệnh viện.
	D. Đặt nạn nhân nằm nguyên tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu
Câu 8: Bạn A có cơ thể phát triển không cân đối, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào?
	A. Có chế độ dinh dưỡng không hợp lí, hợp vệ sinh; rèn luyện thân thể, lao động vừa sức.
	B. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
	C. Làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo, hạn chế rèn luyện thân thể.
	D. Mang vác đều ở hai vai, tư thế ngồi học, làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo.
Câu 9: Điều nào sau đây bạn Nga ăn uống không đúng cách?
	A. Ăn xong bạn thường đi học ngay.		B. Bạn luôn ăn đúng giờ, đúng bữa.
	C. Bạn luôn vui vẻ, thoải mái trong lúc ăn.		D. Bạn luôn ăn chậm, nhai kĩ.
Câu 10: Chức năng nơron là
	A. cảm ứng.					B. dẫn truyền.
	C. trả lời các kích thích của môi trường.	D. cảm ứng và dẫn truyền.
Câu 11: Hệ hô hấp gồm các bộ phận:
	A. khí quản và 2 lá phổi.	B. thanh quản và khí quản.
	C. đường dẫn khí và 2 lá phổi.	D. 2 lá phổi và các mao mạch.
Câu 12: Máu mà trong huyết tương không chứa kháng thể thuộc nhóm:
	A. nhóm máu AB	B. nhóm máu A	C. nhóm máu B	D. nhóm máu O
Câu 13: Loại thức ăn dễ gây ra bệnh tim mạch là
	A. chất khoáng	B. vitamin.	C. mỡ động vật.	D. chất xơ.
Câu 14: Tại sao dẫn đến hiện tượng mỏi cơ ?
	A. Năng lượng cung cấp ít.
	B. Do thiếu oxi, năng lượng sinh ra ít, axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
	C. Lượng O2 cung cấp cho cơ thiếu.
	D. Sản phẩm tạo ra là axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
Câu 15: Chức năng của bạch cầu là
	A. duy trì máu ở trạng thái lỏng
	B. vận chuyển ôxi đến cho các tế bào
	C. vận chuyển khí cacbonic từ các tế bào về tim
	D. thực bào, tiết kháng thể vô hiệu hoá vi khuẩn, phá huỷ tế bào đã bị nhiễm khuẩn
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1,0đ) Những biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh?
Câu 2 : (1,0đ) Sau khi lấy kết quả xét nghiệm máu bạn An biết mình có nhóm máu AB. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết bạn An có thể cho hay nhận được máu với những người có nhóm máu nào? Nguyên tắc truyền máu với các nhóm máu theo sơ đồ nào?
Câu 3 (1,0đ): Vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?
Câu 4 (1đ). Để cung cấp nhiều oxi cho sự sống và hoạt động năng động, mỗi người cần có trái tim và hệ hô hấp khỏe mạnh. Em phải rèn luyện những gì để có được điều đó ?
------ Hết ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hệ hô hấp gồm các bộ phận:
	A. thanh quản và khí quản.	B. đường dẫn khí và 2 lá phổi.
	C. 2 lá phổi và các mao mạch.	D. khí quản và 2 lá phổi.
Câu 2: Điều nào sau đây bạn Nga ăn uống không đúng cách?
	A. Bạn luôn ăn đúng giờ, đúng bữa.
	B. Bạn luôn vui vẻ, thoải mái trong lúc ăn.
	C. Bạn luôn ăn chậm, nhai kĩ.
	D. Ăn xong bạn thường đi học ngay.
Câu 3: Cấu trúc dưới đây không được xem là bộ phận của ống tiêu hoá là.
	A. ruột già	B. thực quản	C. ruột thẳng	D. gan
Câu 4: Máu mà trong huyết tương không chứa kháng thể thuộc nhóm:
	A. nhóm máu AB	B. nhóm máu B	C. nhóm máu O	D. nhóm máu A
Câu 5: Bệnh dễ lây qua đường hô hấp ở người là
	A. bệnh cúm, thương hàn	B. bệnh Sars, lao phổi
	C. bệnh viêm phế quản, dịch tả	D. bạch hầu, uốn ván
Câu 6: Chức năng của bạch cầu là
	A. duy trì máu ở trạng thái lỏng
	B. thực bào, tiết kháng thể vô hiệu hoá vi khuẩn, phá huỷ tế bào đã bị nhiễm khuẩn
	C. vận chuyển khí cacbonic từ các tế bào về tim
	D. vận chuyển ôxi đến cho các tế bào
Câu 7: Bạn A có cơ thể phát triển không cân đối, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào?
	A. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
	B. Làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo, hạn chế rèn luyện thân thể.
	C. Mang vác đều ở hai vai, tư thế ngồi học, làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo.
	D. Có chế độ dinh dưỡng không hợp lí, hợp vệ sinh; rèn luyện thân thể, lao động vừa sức.
Câu 8: Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở đâu?
	A. Dạ dày	B. Gan	C. Ruột già	D. Ruột non
Câu 9: Nhân tế bào có chức năng:
	A. điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
	B. thực hiện các hoạt động sống của tế bào
	C. là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.
	D. giúp tế bào thức hiện trao đổi chất.
Câu 10: Loại thức ăn dễ gây ra bệnh tim mạch là
	A. vitamin.	B. chất khoáng	C. chất xơ.	D. mỡ động vật.
Câu 11: Tại sao dẫn đến hiện tượng mỏi cơ ?
	A. Sản phẩm tạo ra là axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
	B. Lượng O2 cung cấp cho cơ thiếu.
	C. Do thiếu oxi, năng lượng sinh ra ít, axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
	D. Năng lượng cung cấp ít.
Câu 12: Chức năng nơron là
	A. cảm ứng.						B. cảm ứng và dẫn truyền.
	C. trả lời các kích thích của môi trường.		D. dẫn truyền.
Câu 13: Khi đi học, em gặp người bị tai nạn gãy xương chân em phải làm gì?
	A. Khiêng người bị nạn lên xe, chở ngay đến bệnh viện.
	B. Đặt nạn nhân nằm nguyên tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu
	C. Nắn lại chỗ xương vừa bị gãy,dùng nẹp cố định.
	D. Dùng nẹp, gạc tạm thời sơ cứu, để người bị nạn nằm thẳng,chở ngay đến bệnh viện.
Câu 14: .Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là
	A. phổi	B. khí quản và phế quản.
	C. thanh quản.	D. khoang mũi.
Câu 15: Ỏ trẻ em các xương dài tiếp tục được dài ra do đâu ?
	A. chất tủy đỏ có trong đầu xương	B. chất tủy vàng trong khoang xương
	C. đĩa sụn tăng trưởng	D. mô xương xốp
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1,0đ) Những biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh?
Câu 2 : (1,0đ) Sau khi lấy kết quả xét nghiệm máu bạn An biết mình có nhóm máu AB. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết bạn An có thể cho hay nhận được máu với những người có nhóm máu nào? Nguyên tắc truyền máu với các nhóm máu theo sơ đồ nào?
Câu 3 (1,0đ): Vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?
Câu 4 (1đ). Để cung cấp nhiều oxi cho sự sống và hoạt động năng động, mỗi người cần có trái tim và hệ hô hấp khỏe mạnh. Em phải rèn luyện những gì để có được điều đó ?
------ Hết ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Bệnh dễ lây qua đường hô hấp ở người là
	A. bệnh Sars, lao phổi	B. bạch hầu, uốn ván
	C. bệnh viêm phế quản, dịch tả	D. bệnh cúm, thương hàn
Câu 2: Loại thức ăn dễ gây ra bệnh tim mạch là
	A. mỡ động vật.	B. vitamin.	C. chất khoáng	D. chất xơ.
Câu 3: Nhân tế bào có chức năng:
	A. là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.
	B. thực hiện các hoạt động sống của tế bào
	C. điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
	D. giúp tế bào thức hiện trao đổi chất.
Câu 4: Chức năng nơron là
	A. trả lời các kích thích của môi trường.
	B. cảm ứng.
	C. dẫn truyền.
	D. cảm ứng và dẫn truyền.
Câu 5: Tại sao dẫn đến hiện tượng mỏi cơ ?
	A. Lượng O2 cung cấp cho cơ thiếu.
	B. Sản phẩm tạo ra là axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
	C. Năng lượng cung cấp ít.
	D. Do thiếu oxi, năng lượng sinh ra ít, axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
Câu 6: Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở đâu?
	A. Dạ dày	B. Ruột già	C. Gan	D. Ruột non
Câu 7: Chức năng của bạch cầu là
	A. duy trì máu ở trạng thái lỏng
	B. vận chuyển ôxi đến cho các tế bào
	C. vận chuyển khí cacbonic từ các tế bào về tim
	D. thực bào, tiết kháng thể vô hiệu hoá vi khuẩn, phá huỷ tế bào đã bị nhiễm khuẩn
Câu 8: Hệ hô hấp gồm các bộ phận:
	A. khí quản và 2 lá phổi.	B. thanh quản và khí quản.
	C. đường dẫn khí và 2 lá phổi.	D. 2 lá phổi và các mao mạch.
Câu 9: Bạn A có cơ thể phát triển không cân đối, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào?
	A. Làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo, hạn chế rèn luyện thân thể.
	B. Mang vác đều ở hai vai, tư thế ngồi học, làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo.
	C. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
	D. Có chế độ dinh dưỡng không hợp lí, hợp vệ sinh; rèn luyện thân thể, lao động vừa sức.
Câu 10: Máu mà trong huyết tương không chứa kháng thể thuộc nhóm:
	A. nhóm máu A	B. nhóm máu O	C. nhóm máu AB	D. nhóm máu B
Câu 11: Điều nào sau đây bạn Nga ăn uống không đúng cách?
	A. Ăn xong bạn thường đi học ngay.
	B. Bạn luôn ăn đúng giờ, đúng bữa.
	C. Bạn luôn ăn chậm, nhai kĩ.
	D. Bạn luôn vui vẻ, thoải mái trong lúc ăn.
Câu 12: Khi đi học, em gặp người bị tai nạn gãy xương chân em phải làm gì?
	A. Dùng nẹp, gạc tạm thời sơ cứu, để người bị nạn nằm thẳng,chở ngay đến bệnh viện.
	B. Khiêng người bị nạn lên xe, chở ngay đến bệnh viện.
	C. Nắn lại chỗ xương vừa bị gãy,dùng nẹp cố định.
	D. Đặt nạn nhân nằm nguyên tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu
Câu 13: Cấu trúc dưới đây không được xem là bộ phận của ống tiêu hoá là.
	A. ruột thẳng	B. thực quản	C. ruột già	D. gan
Câu 14: .Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là
	A. khí quản và phế quản.	B. khoang mũi.
	C. thanh quản.	D. phổi
Câu 15: Ỏ trẻ em các xương dài tiếp tục được dài ra do đâu ?
	A. chất tủy đỏ có trong đầu xương	B. đĩa sụn tăng trưởng
	C. chất tủy vàng trong khoang xương	D. mô xương xốp
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1,0đ) Những biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh?
Câu 2 : (1,0đ) Sau khi lấy kết quả xét nghiệm máu bạn An biết mình có nhóm máu AB. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết bạn An có thể cho hay nhận được máu với những người có nhóm máu nào? Nguyên tắc truyền máu với các nhóm máu theo sơ đồ nào?
Câu 3 (1,0đ): Vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?
Câu 4 (1đ). Để cung cấp nhiều oxi cho sự sống và hoạt động năng động, mỗi người cần có trái tim và hệ hô hấp khỏe mạnh. Em phải rèn luyện những gì để có được điều đó ?
------ Hết ------
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A. Trắc nghiệm (6,0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Nhân tế bào có chức năng:
	A. thực hiện các hoạt động sống của tế bào
	B. là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.
	C. giúp tế bào thức hiện trao đổi chất.
	D. điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Câu 2: Bệnh dễ lây qua đường hô hấp ở người là
	A. bệnh Sars, lao phổi	B. bạch hầu, uốn ván
	C. bệnh cúm, thương hàn	D. bệnh viêm phế quản, dịch tả
Câu 3: Loại thức ăn dễ gây ra bệnh tim mạch là
	A. mỡ động vật.	B. chất khoáng	C. vitamin.	D. chất xơ.
Câu 4: Ỏ trẻ em các xương dài tiếp tục được dài ra do đâu ?
	A. mô xương xốp	B. chất tủy đỏ có trong đầu xương
	C. chất tủy vàng trong khoang xương	D. đĩa sụn tăng trưởng
Câu 5: Chức năng của bạch cầu là
	A. vận chuyển ôxi đến cho các tế bào
	B. vận chuyển khí cacbonic từ các tế bào về tim
	C. thực bào, tiết kháng thể vô hiệu hoá vi khuẩn, phá huỷ tế bào đã bị nhiễm khuẩn
	D. duy trì máu ở trạng thái lỏng
Câu 6: Cấu trúc dưới đây không được xem là bộ phận của ống tiêu hoá là.
	A. ruột già	B. thực quản	C. ruột thẳng	D. gan
Câu 7: Điều nào sau đây bạn Nga ăn uống không đúng cách?
	A. Bạn luôn vui vẻ, thoải mái trong lúc ăn.
	B. Bạn luôn ăn chậm, nhai kĩ.
	C. Ăn xong bạn thường đi học ngay.
	D. Bạn luôn ăn đúng giờ, đúng bữa.
Câu 8: Bạn A có cơ thể phát triển không cân đối, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào?
	A. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
	B. Làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo, hạn chế rèn luyện thân thể.
	C. Có chế độ dinh dưỡng không hợp lí, hợp vệ sinh; rèn luyện thân thể, lao động vừa sức.
	D. Mang vác đều ở hai vai, tư thế ngồi học, làm việc ngay ngắn, không nghiêng vẹo.
Câu 9: Máu mà trong huyết tương không chứa kháng thể thuộc nhóm:
	A. nhóm máu O	B. nhóm máu B	C. nhóm máu A	D. nhóm máu AB
Câu 10: Hệ hô hấp gồm các bộ phận:
	A. khí quản và 2 lá phổi.	B. đường dẫn khí và 2 lá phổi.
	C. thanh quản và khí quản.	D. 2 lá phổi và các mao mạch.
Câu 11: .Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là
	A. phổi	B. khoang mũi.
	C. khí quản và phế quản.	D. thanh quản.
Câu 12: Chức năng nơron là
	A. dẫn truyền.					B. trả lời các kích thích của môi trường.
	C. cảm ứng và dẫn truyền.			D. cảm ứng.
Câu 13: Khi đi học, em gặp người bị tai nạn gãy xương chân em phải làm gì?
	A. Dùng nẹp, gạc tạm thời sơ cứu, để người bị nạn nằm thẳng,chở ngay đến bệnh viện.
	B. Đặt nạn nhân nằm nguyên tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu
	C. Nắn lại chỗ xương vừa bị gãy,dùng nẹp cố định.
	D. Khiêng người bị nạn lên xe, chở ngay đến bệnh viện.
Câu 14: Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở đâu?
	A. Dạ dày	B. Ruột non	C. Gan	D. Ruột già
Câu 15: Tại sao dẫn đến hiện tượng mỏi cơ ?
	A. Năng lượng cung cấp ít.
	B. Sản phẩm tạo ra là axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
	C. Lượng O2 cung cấp cho cơ thiếu.
	D. Do thiếu oxi, năng lượng sinh ra ít, axit lăctic tích tụ đầu độc cơ.
B. Tự Luận (4,0 điểm) 
Câu 1: (1,0đ) Những biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh?
Câu 2 : (1,0đ) Sau khi lấy kết quả xét nghiệm máu bạn An biết mình có nhóm máu AB. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết bạn An có thể cho hay nhận được máu với những người có nhóm máu nào? Nguyên tắc truyền máu với các nhóm máu theo sơ đồ nào?
Câu 3 (1,0đ): Vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?
Câu 4 (1đ). Để cung cấp nhiều oxi cho sự sống và hoạt động năng động, mỗi người cần có trái tim và hệ hô hấp khỏe mạnh. Em phải rèn luyện những gì để có được điều đó ?
------ Hết ------
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I. Trắc nghiệm ( 6,00 điểm)
	[image: ]
	1
	2
	3
	4

	1
	B
	B
	B
	D

	2
	C
	D
	A
	B

	3
	D
	D
	C
	A

	4
	D
	A
	D
	D

	5
	A
	D
	D
	C

	6
	D
	B
	D
	D

	7
	B
	C
	D
	C

	8
	D
	D
	C
	D

	9
	A
	A
	B
	D

	10
	D
	D
	C
	B

	11
	C
	C
	A
	A

	12
	A
	B
	A
	C

	13
	C
	D
	D
	A

	14
	B
	A
	D
	B

	15
	D
	C
	B
	D


II.  Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	1(1Đ)
	Các biện pháp phòng chống cong vẹo cột sống cho HS:
- Mang vác đều 2 bên.
- Ngồi học đúng tư thế.
- Lao động vừa sức.
- Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	



2
(2 đ)
	-Nhóm máu AB nhận được từ tất cả các nhóm máu khác: 
 Nguyên tắc truyền máu theo sơ đồ
- các nhóm máu O, A, B, AB ( 0,25), đúng các mũ tên (0,25)
  (
O
) (
AB
) (
A
) (
A
)
 (
O
)

 (
AB
) (
B
) 
 (
B
)

	
0.5
 


0,5

	
3

(1 đ)
	- Gãy xương có liên quan đến lứa tuổi:
[bookmark: _GoBack]- Xương trẻ em có khoáng canxi ít hơn người trưởng thành nên độ cứng chắc của xương kém hơn người lớn. Nhưng nếu bị gãy xương thì mau phục hồi, giai đoạn này xương phát triển nhanh.
- Xương người già bị phân hủy (lão hóa) nhanh hơn sự tạo thành
mặt khác tỉ lệ chất cốt giao giảm đi nên xương giòn, dễ gãy.
	0,25
0,25


0,5

	4
( 1 đ)
	- Ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đủ khối lượng cho nhu cầu cơ thể
- Rèn luyện tập TDTT hàng ngày để nâng cao sức khỏe
- Học tập nâng cao trình độ hiểu biết để bảo vệ sức khỏe bản thân
- Lao động vừa sức, nghỉ ngơi hợp lý khôi phục sức khỏe mỗi ngày
	
0,25
0,25
0,25
0,25
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